
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
CHI CỤC AN TOÀN

VỆ SINH THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 314/CCATVSTP-NV
V/v mời báo giá dịch vụ                

kiểm nghiệm ATTP

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận 
báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 
Danh mục, chỉ tiêu cụ thể theo phụ lục 1 đính kém.

Thời gian tiếp nhận báo giá trước: 16h00 ngày 15/4/2026.
Mẫu báo giá chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm.
Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Báo giá được ký, đóng dấu hợp pháp gửi văn 

bản giấy về địa chỉ: Phòng Nghiệp vụ - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 
Quảng Ninh, địa chỉ: Tầng 18, liên cơ quan số 3, phường Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh và bản Scan về địa chỉ email: vuthithia@quangninh.gov.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Vũ Thị Thía, Phòng Nghiệp vụ, Chi cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0382.192.471.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được 
phản hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (b/c);
- Lưu: VT, NV.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phú Nhuận



Phụ lục 1:
Chi tiết danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
(Kèm theo Công văn số 314/CCATVSTP-NV ngày 03/4/2026)

ĐVT: đồng

TT Tên chỉ tiêu Đơn giá/1 chỉ tiêu Ghi chú

1. Nước uống đóng chai
1.1 Hàm lượng Asen tổng số
1.2 Hàm lượng Bari

1.3 Hàm lượng Bo tính chung cho cả 
Borat và Axit boric

1.4 Hàm lượng Cadimi
1.5 Hàm lượng Crom tổng số
1.6 Hàm lượng Đồng tổng số
1.7 Hàm lượng Florua 
1.8 Hàm lượng Chì 
1.9 Hàm lượng Mangan tổng số
1.10 Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số
1.11 Hàm lượng Molybden  
1.12 Hàm lượng Niken
1.13 Hàm lượng Nitrat 
1.14 Hàm lượng Nitrit 
1.15 Hàm lượng Selen
1.16 Clor
1.17 Bromat
1.18 Clorit
1.19 Hàm lượng Cyanid
1.20 Hàm lượng Clorat
1.21 Hàm lượng Stibi
1.22 Coliform tổng số
1.23 E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt
1.24 Streptococci faecal
1.25 Pseudomonas
1.26 Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sulfit
2. Nước đá dùng liền
2.1 Clo dư
2.2 E.coli
2.3 Coliforms
2.4 Steptococci feacal
2.5 P.aeruginosa
2.6 Bào tử vi khuẩn kị khí khử Sunfit
3. Thực phẩm chức năng



TT Tên chỉ tiêu Đơn giá/1 chỉ tiêu Ghi chú

3.1 Hàm lượng Asen
3.2 Hàm lượng Cadmi
3.3 Hàm lượng Chì 
3.4 Tổng số vi sinh vật hiếu khí
3.5 E. coli
3.6 Tổng số nấm men nấm mốc
3.7 Salmonella spp.
3.8 Staphylococcus aureus
4. Bao bì, dụng cụ bằng nhựa
4.1 Chì
4.2 Cadimi
4.3 Lượng KMnO4 sử dụng
4.4 Cặn khô
5. Thức ăn lưu
5.1 E.coli
5.2 B.cereus
5.3 Chì 
5.4 Cadimi

6. Nguyên liệu TP (rau, củ, quả, thịt, 
cá và phụ gia...)

6.1 Dư lượng hóa chất BVTV
6.2 Dư lượng thuốc thú y
7. Nước chế biến
7.1 Coliforms
7.2 Escherichia coli
7.3 Pseudomonas aeruginosa
7.4 S.aureus

8. Thực phẩm bao gói sẵn, dụng cụ 
bao gói chứa đựng thực phẩm

8.1 E.coli
8.2 Chì 
8.3 Aflatoxin B1
8.4 Cadimin
8.5 Salmonella
8.6 Coliform
8.7 B.cereus

9.

Thực phẩm bán ăn ngay (các loại 
nước uống dùng liền, TP xiên que 
CB tại chỗ, bánh các loại CB tại 
chỗ, dụng cụ bao gói chứa đựng 
TP...)



TT Tên chỉ tiêu Đơn giá/1 chỉ tiêu Ghi chú

9.1 Tổng số VK hiếu khí
9.2 Salmonella
9.3 E.coli
9.4 Chì 
10. Thực phẩm BVSK

10.1 Định tính chất cấm (nhóm sinh lý 
nam: tadalafil, sildenafil, vardenafil)

10.2 Định tính chất cấm (nhóm xương 
khớp: prednisolone, Prednisone)

10.3 Định tính chất cấm (nhóm giảm cân: 
sibutramin, Phenolphtalein)

10.4 Định tính chất cấm (nhóm tim mạch: 
furosemid)

10.5 Định tính chất cấm (nhóm tiểu 
đường: metformin, phenformin)

10.6 Hàm lượng Asen
10.7 Hàm lượng Cadmi
10.8 Hàm lượng Chì 
10.9 Hàm lượng Thủy ngân
10.10 Tổng số vi sinh vật hiếu khí
10.11 E. coli
10.12 Tổng số nấm men nấm mốc
10.13 Salmonella spp.
10.14 Staphylococcus aureus

11. Xét nghiệm mẫu nguyên liệu thực 
phẩm và phụ gia thực phẩm

11.1 Chì (Pb)
11.2 Cd (Cadmi)

12. Xét nghiệm vật liệu bao gói, chứa 
đựng thực phẩm

12.1 Chì (Pb)
12.2 Cd (Cadmi)



Phụ lục 2:
Mẫu báo giá chỉ tiêu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

(Kèm theo Công văn số 314 /CCATVSTP-NV ngày 03/4/2026)

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ: Tầng 18, liên cơ quan số 3, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Chi cục An toàn vệ sinh tỉnh Quảng Ninh, 
chúng tôi [ghi tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm 
nghiệm] báo giá danh mục dịch vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm như 
sau:

ĐVT: đồng
Chỉ tiêu được chỉ định hoặc 

được công nhận phù hợp ISO 
17025

Đơn giá/ Chỉ tiêu Ghi 
chú

TT Tên chỉ tiêu
Được chỉ 
định hoặc 
công nhận

Không được 
chỉ định hoặc 

công nhận

* Ghi chú:
Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm [ghi cụ 

thể số ngày].
Báo giá trên đã/ chưa bao gồm thuế VAT, phí các loại theo quy định, chi phí lấy 

và vận chuyển mẫu [ghi rõ, cụ thể].

Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường 
hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm
quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,

nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)
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